BÀI TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC.
Câu 1, Dụng cụ nào dưới đây không có nam châm vĩnh cửu ?

     A. La bàn,      B. Rơle điện từ,            C. Đinamô xe đạp,               D. Loa điện.

Câu 2, Trong các cách giải thích vì sao một vật bị nhiễm từ sau đây, cách giải thích nào là hợp lí nhất ?

     A. Vật bị nhiễm từ là do chúng bị nóng lên.

     B. Vật bị nhiễm từ là do xung quanh Trái Đất luôn có từ trường.

     C. Vật bị nhiễm từ là do có dòng điện chạy qua nó.

     D. Vật nào cũng cấu tạo từ các phần tử. Trong phần tử nào cũng có dòng điện nên về phương diện điện từ, mỗi phần tử có thể coi như một thanh nam châm rất bé. Khi vật đặt trong từ trường những "thanh nam châm rất bé" này sắp xếp có trật tự nên vật bị nhiễm từ.

Câu 3, Thả hai nam châm nhỏ hình trụ giống nhau vào một ống nghiệm, thấy chúng "lơ lửng". Hãy chọn câu giải thích đúng.

     A. Do lực đẩy Ác-si-mét của không khí.

     B. Hai cực của nam châm đối diện nhau khác tên nên đẩy nhau.

     C. Hai cực của nam châm đối diện nhau cùng tên nên đẩy nhau.

     D. Tất cả sai.
Câu 4, Khi chạm mũi dao bằng thép vào đầu nam châm một thời gian thì sau đó mũi giao hút được các vụn sắt. Câu giải thích nào sau đây đúng ?

     A. Do mũi dao bị nhiễm từ.                                B. Do mũi dao bị ma sát mạnh

     C. Do mũi dao không duy trì được từ tính.         D. Do mũi dao bị nóng lên.
Câu 5, Trong máy phát điện xoay chiều, khi nam châm quay thì trong cuộn dây dẫn xuất hiện dòng điện xoay chiều. Câu giải thích nào sau đây là đúng ? 

	     A. Vì số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây luôn tăng. 
	

	     B. Vì số đường sức từ qua tiết diện cuộn dây luôn phiên tăng, giảm. 
	

	     C. Vì từ trường qua tiết diện S của cuộn dây không biến đổi. 
	

	     D. Vì từ trường qua tiết diện S của cuộn dây luôn tăng. 
	


Câu 6, Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong trường hợp nào dưới đây? 

	     A. Một cuộn dây dẫn kín nằm cạnh một thanh nam châm. 
	

	     B. Cho thanh nam châm rơi từ ngoài vào trong lòng một cuộn dây dẫn kín. 
	

	     C . Đưa một cực của pin từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín. 
	

	     D. Nối hai cực của một thanh nam châm với hai đầu của một cuộn dây dẫn. 
	

	Câu 7, Trong máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải có các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện ? Chọn câu trả lời đúng nhất. 

     A. Cuộn dây dẫn và nam châm.   B. Nam châm điện và sợi dây dẫn nối hai cực của nam châm.  
     C. Nam châm vĩnh cửu.               D. Cuộn dây dẫn và lõi sắt. 

Câu 8,   Đặt một khung dây kín hình chữ nhật ABCD trong từ trường đều như hình vẽ. Hãy cho biết thông tin nào sau đây là sai ?
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A. Bóp méo khung dây thì trong thời gian khung dây bị bóp méo, trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng. 

B. Quay khung dây quanh trục trùng với cạnh BC thì trong khung dây xhiện dòng điện cảm ứng. 

C. Quay khung dây quanh trục trùng với cạnh AD thì trong khung dây xhiện dòng điện cảm ứng. 

D. Dịch chuyển khung dây theo phương song song với các đường sức từ thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng. 

Câu 9,   Hình nào biểu diễn đúng lực điện từ tác dụng lên dây dẫn ?
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Câu 10, Nam châm điện ở hình nào sau đây có lực từ mạnh nhất ?
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Câu 11, Quan sát thí nghiệm như hình 24.5. Khi đóng khóa K thì hiện tượng gì xảy ra ? Vì sao?
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Câu 12, Trong thí nghiệm với nam châm vĩnh cửu và cuộn dây có mắc hai đèn LED, biết rằng khi đưa nam châm từ ngoài vào trong lòng cuộn dây thì đèn LED màu đỏ sáng, đèn LED màu vàng không sáng. Khi kéo nam châm từ trong ra ngoài cuộn dây thì đèn LED màu đỏ không sáng, đèn LED màu vàng sáng. Hỏi khi đưa cuộn dây lại gần nam châm thì điều gì xảy ra ? Vì sao?

Câu 13,    Một thanh nam châm A và một thanh thép B giống hệt nhau 
về hình dạng và kích thước. Đặt hai thanh như thế nào để  phân biệt 
được thanh nam châm và thanh thép ?Giải thích cách đặt đó?

Câu 14,   Quan sát hình vẽ sau., khi cho cực N của nam châm B tiếp xúc với cực S của thanh nam châm A thì có hiện tượng gì xảy ra ? Vì sao?
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Câu 15,  Quan sát thí nghiệm như hình vẽ, hãy cho biết hiện tượng gì xảy ra khi đóng khóa K ?
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Câu 16,   Xác định chiều lực điện từ, chiều dòng điện, cực của nam châm trong các trường hợp sau:
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Câu 17, Người ta muốn tải một công suất điện 4500W từ nhà máy thuỷ điện đến một khu dân cách nhà máy 65km. Biết cứ 1km dây dẫn có điện trở 0,8Ω . 

a) Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 25000V. Tính công suất hao phí vì toả nhiệt trên đường dây. 

b) Nếu cứ để hiệu điện thế hai đầu đoạn dây tải điện là 220V mà truyền đi thì công suất toả nhiệt trên đường dây là bao nhiêu ? 

Câu 18,   Hai ống dây được bố trí như hình vẽ. Cuộn dây 1 được nối với điện kế G, cuộn 2 nối với nguồn. Trong những trường hợp nào sau đây kim điện kế G không bị lệch ?
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	A. Đưa ống dây 2 lại gần ống dây 1 (1). 
	B. Đưa ống dây 2 ra xa ống dây 1 (2). 

	C. Cả (1) và (2). 
	D. Để ống 1 và 2 đứng yên (3).


Câu 19,     Dùng một thanh nam châm và một vòng dây dẫn như hình vẽ. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong những thời gian nào ? Chọn phương án đúng trong những phương án sau :
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	A. Trong thời gian giữ cố định nam châm trong lòng vòng dây (3). 
	

	B. Trong thời gian ta đưa nam châm ra xa vòng dây (2). 
	

	C. (1) và (2) đúng. 
	

	D. Trong thời gian ta đưa nam châm lại gần vòng dây (1). 
	


Câu 20,  Bố trí hai ống dây 1 và 2 đứng yên cạnh nhau như hình vẽ. Với K là ngắt điện, R là biến trở trong những trường hợp nào sau đây, điện kế G bị lệch ?
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	A. Đóng khóa K và điều chỉnh biến trở về bên trái. 
	

	B. Cả 3 phương án. 
	

	C. Lúc đóng khóa K. 
	

	D. Đóng khóa K và điều chỉnh biến trở về bên phải. 
	


